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PHAÂN TÍCH CAÙC CHÆ SOÁ DI CHUYEÅN TRONG TRAÄN ÑAÁU 
CUÛA CAÀU THUÛ CAÂU LAÏC BOÄ SHB ÑAØ NAÜNG BAÈNG COÂNG NGHEÄ GPS 

TAÏI GIAÛI VOÂ ÑÒCH QUOÁC GIA NAÊM 2024 – 2025

(1)TS, Trường Đại học TDTT Đà Nẵng
(2)TS, Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Đà Nẵng 

Huỳnh Việt Nam(1), Phạm Tuấn Hùng(2), Phạm Quang Thảo(1)

Tóm tắt: Lượng vận động bên ngoài là thông số quan
trọng phản ánh nhu cầu thể lực và hiệu suất thi đấu của cầu
thủ Bóng đá chuyên nghiệp. Mục đích nghiên cứu là phân
tích các chỉ số di chuyển trong trận đấu của cầu thủ SHB Đà
Nẵng FC trong giải V.League 1 2024–2025 bằng công nghệ
GPS, đánh giá sự khác biệt theo vị trí thi đấu và xây dựng
khung điểm hiệu suất tổng hợp (CPS). Kết quả: Di chuyển
trung bình 7.128 ± 2.184 m/trận; Chuẩn hóa 90 phút: 8.347
± 2.156 m; Chạy tốc độ cao 478 ± 265 m và Chạy tốc độ tối
đa 98 ± 82 m. Có sự khác biệt lớn có ý nghĩa thống kê theo
vị trí thi đấu (p < 0,001). Khung CPS phân loại: 57,7% hiệu
suất trung bình, 18,3% tốt và 5,6% elite. Kết luận: Tổng
quãng đường đạt mức khá so với các giải châu Á, nhưng tải
trọng cường độ cao còn hạn chế so với tiêu chuẩn châu Âu.

Từ khoá: Lượng vận động bên ngoài, điểm số hiệu suất
tổng hợp.
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Abstract: Movement indicators are important parameters
reflecting the physical demands and performance of
professional football players. This study aimed to analyze
the in-game movement indicators of SHB Da Nang FC
players during the 2024–2025 V.League 1 season using GPS
technology. Then, the study assessed differences according
to playing positions and established a Composite
Performance Score (CPS) framework. Results: The average
distance covered was 7,128 ± 2,184 m/match; normalized to
90 minutes: 8,347 ± 2,156 m; high-speed running distance
was 478 ± 265 m, and maximal-speed running distance was
98 ± 82 m. Significant differences were observed according
to playing position (p < 0.001). The CPS framework
classified 57.7% of performances as average, 18.3% as good,
and 5.6% as elite. Conclusion: The total distance covered
was relatively favorable compared with Asian competitions;
however, high-intensity workload remained limited
compared with European standards.
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ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Theo Bradley (2011) và Cummins (2013),

lượng vận động bên ngoài (external load) là tập
hợp các thông số vận động của cầu thủ trong thi
đấu, bao gồm: Tổng quãng đường di chuyển
(total distance - TD); khoảng cách Chạy tốc độ
cao (high-speed running (HSR,  ≥ 19,8 km·h⁻¹);
Chạy tốc độ tối đa (Sprint, ≥ 25,2 km·h⁻¹); Tốc
độ tối đa (Vmax); Số lần tăng tốc và giảm tốc
(explosive accelerations/decelerations). Đây là
các thông số sinh lý - sinh cơ quan trọng, phản
ánh cấu trúc và chức năng hoạt động của hệ vận
động trong môi trường thi đấu Bóng đá chuyên
nghiệp [2]; [3].

Quan điểm của Harper (2012), di chuyển
hiệu quả và duy trì lượng vận động cường độ
cao là những yếu tố then chốt quyết định hiệu
suất thi đấu. Trong các giải đấu hàng đầu châu
Âu, cầu thủ ngoài sân thường di chuyển 10–13
km/trận, với HSR và sprint xen kẽ gia tốc/phanh
gấp. Những hoạt động cường độ cao này liên
quan chặt chẽ đến các tình huống quyết định
như ghi bàn, thu hồi bóng và chuyển trạng thái
[4]. Bowen (2020) cũng đã đề cập đến lượng
vận động bên ngoài không phù hợp (quá thấp
hoặc không cân đối) có thể dẫn đến giảm hiệu
suất, mệt mỏi tích lũy và tăng nguy cơ chấn
thương cơ - khớp.

Tại các giải Bóng đá chuyên nghiệp châu Á
và Việt Nam (V.League 1), lượng vận động bên
ngoài thường thấp hơn so với tiêu chuẩn châu
Âu, đặc biệt ở các chỉ số cường độ cao (HSR và
sprint). Mặc dù công nghệ GPS đã trở thành tiêu
chuẩn vàng để đo lường lượng vận động bên
ngoài, song các nghiên cứu tại Việt Nam còn
hạn chế, chưa có dữ liệu chi tiết theo câu lạc bộ,
theo vị trí thi đấu và theo mùa giải cụ thể. Chưa
có khung điểm hiệu suất tổng hợp (Composite
Performance Score - CPS) nào được xây dựng
dành riêng cho các đội bóng Việt Nam.

Để khắc phục khoảng trống nghiên cứu trên,
nghiên cứu này tiến hành phân tích lượng vận
động bên ngoài qua các thông số di chuyển
trong trận đấu của cầu thủ SHB Đà Nẵng FC tại
V.League 1 mùa 2024–2025 bằng công nghệ
GPS 10 Hz, đánh giá sự khác biệt theo vị trí thi
đấu và xây dựng khung CPS sơ bộ làm cơ sở
cho giám sát, phân loại và quản lý cầu thủ.

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Khách thể nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả

quan sát trên 22 cầu thủ nam chuyên nghiệp
thuộc đội bóng SHB Đà Nẵng FC (tuổi: 24,5 ±
3,8 tuổi; chiều cao: 176,2 ± 5,4 cm; cân nặng:
72,8 ± 6,9 kg). Thu thập tổng cộng 142 quan sát
từ 8 trận đấu chính thức tại V.League 1 mùa giải
2024–2025. Chỉ bao gồm các quan sát có thời
gian thi đấu ≥ 45 phút và dữ liệu GPS đạt chất
lượng. Loại trừ thủ môn.

Thiết bị đo: Sử dụng thiết bị GPS tần số 10
Hz (Catapult Vector S7 hoặc tương đương) đặt
giữa hai vai cầu thủ. Các thông số thu thập gồm:
Tổng quãng đường (TD), TD chuẩn hóa 90
phút, Tốc độ tối đa (Vmax), Chạy tốc độ cao
(HSR, ≥ 19,8 km·h⁻¹), Chạy tốc độ tối đa
(sprint, ≥ 25,2 km·h⁻¹).

Khung điểm hiệu suất tổng hợp (CPS): Xây
dựng khung CPS sơ bộ dựa trên 4 biến chính
(TD, HSR, sprint, gia tốc/phanh gấp). Mỗi biến
được chuyển thành điểm T-score trong đội
(mean = 50, SD = 10), sau đó tính trọng số (TD
25%, HSR 35%, sprint 25%, gia tốc/phanh
15%). Phân loại CPS: Elite (>70), Good (60–
70), Average (45–59), Below Average (35–44),
Weak (<35).

Phân tích thống kê: Sử dụng phần mềm SPSS
29.0 và Python. Dữ liệu được trình bày dưới
dạng giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn và hệ số
biến thiên (CV%). So sánh sự khác biệt theo vị
trí bằng ANOVA một chiều kết hợp kiểm định
Tukey post-hoc. Mức ý nghĩa thống kê p < 0,05.

KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
1. Kết quả một số chỉ số di chuyển trong

trận đấu
Nghiên cứu đã kiểm tra lượng vận động bên

ngoài của cầu thủ trong trận đấu của tổng cộng
142 quan sát cầu thủ-trận từ 8 trận đấu chính
thức tại V.League 1 mùa giải 2024–2025 của đội
bóng SHB Đà Nẵng FC. Kết quả được trình bày
tại bảng 1 và bảng 2.

Kết quả bảng 1 cho thấy: Cầu thủ SHB Đà
Nẵng FC di chuyển tổng quãng đường trung bình
7.128 ± 2.184 m mỗi trận (tương đương 8.347 ±
2.156 m khi chuẩn hóa cho 90 phút thi đấu); Tốc
độ tối đa đạt mức khá cao (31,8 ± 3,1 km·h⁻¹);
Tuy nhiên, hai chỉ số cường độ cao lại ở mức
khiêm tốn: Chạy tốc độ cao chỉ 478 ± 265 m và
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Bảng 1. Thực trạng một số chỉ số di chuyển trong trận đấu 
của cầu thủ SHB Đà Nẵng FC (n=142)

TT Chỉ số x ± d CV (%)
1 Tổng quãng đường (TD), (m) 7.128 ± 2.184 30.6
2 TD chuẩn hóa 90 phút (m) 8.347 ± 2.156 25.8
3 Tốc độ tối đa (Vmax, km·h⁻¹) 31,8 ± 3,1 9.7
4 Chạy tốc độ cao (HSR), (m) 478 ± 265 55.4
5 Chạy tốc độ tối đa (Sprint), (m) 98 ± 82 83.7

Bảng 2. Sự khác biệt theo vị trí thi đấu của một số chỉ số chính (n=142)
Chỉ số Hậu vệ (n=52) Tiền vệ (n=48) Tiền đạo (n=42) p-value η²p
TD (m) 7.850 ± 1.620 9.420 ± 1.850 8.120 ± 2.340 <0,001 0.21

HSR (m) 385 ± 210 465 ± 245 612 ± 278 <0,001 0.24
Sprint (m) 68 ± 52 82 ± 68 158 ± 89 <0,001 0.31

khoảng cách di chuyển tốc độ tối đa là 98 ± 82
m, với hệ số biến thiên (CV) rất lớn (55,4% và
83,7%), cho thấy biên độ dao động mạnh giữa
các trận đấu và giữa các cầu thủ.

Kết quả bảng 2 khẳng định sự khác biệt có ý
nghĩa thống kê lớn theo vị trí thi đấu (p < 0,001,
kích thước hiệu ứng lớn). Cụ thể, tiền vệ di
chuyển tổng quãng đường nhiều nhất (9.420 ±
1.850 m), phù hợp với vai trò chuyển tiếp giữa
phòng ngự và tấn công. Ngược lại, tiền đạo và
cầu thủ tiền đạo cánh thể hiện rõ ưu thế ở các
chỉ số cường độ cao với HSR đạt 612 ± 278 m
và Chạy tốc độ tối đa 158 ± 89 m – cao hơn
đáng kể so với hậu vệ (HSR chỉ 385 ± 210 m và
sprint 68 ± 52 m). Những khác biệt này phản
ánh đúng đặc thù vai trò chiến thuật của từng vị
trí trong đội hình thi đấu của SHB Đà Nẵng FC.

2. Bàn luận 
Tổng quãng đường (TD) của cầu thủ SHB

Đà Nẵng FC đạt mức tương đương với các giải
đấu chuyên nghiệp châu Á khác (7,5–9,5
km/trận) theo các nghiên cứu tại Chinese Super
League (Yang, 2018) [5] và Japanese J.League
(Zhou, 2020) [6]. Tuy nhiên, khi so sánh với các
giải châu Âu hàng đầu, chỉ số TD của đội chỉ
đạt khoảng 65–75% (trung bình 10–13 km/trận,
Bradley, 2013) [2], (Barnes, 2014) [1].

Đặc biệt, khoảng cách chạy tốc độ cao (HSR)
và sprint của SHB Đà Nẵng FC còn thấp hơn
đáng kể so với tiêu chuẩn châu Âu (thường 800–

1.200 m HSR/trận). Kết quả này phù hợp với
đặc điểm chung của các giải Đông Nam Á, nơi
nhịp độ trận đấu và yêu cầu cường độ cao chưa
bằng các giải hàng đầu thế giới (Di Salvo,
2010); (Altmann, 2021). Sự biến thiên lớn giữa
các trận (CV cao) cho thấy tải trọng phụ thuộc
nhiều vào đối thủ, chiến thuật và tình huống trận
đấu (Altmann, 2021).

Về sự khác biệt theo vị trí, kết quả nghiên
cứu hoàn toàn nhất quán với các nghiên cứu
quốc tế: tiền vệ có tổng quãng đường cao nhất
do vai trò chuyển trạng thái liên tục, trong khi
tiền đạo/cánh thực hiện nhiều hoạt động tăng tốc
và tốc độ tối đa hơn hơn (Suarez-Arrones,
2015); (Bradley, 2013). Những phát hiện này
khẳng định tính đặc thù của bóng đá V.League
1 và nhấn mạnh nhu cầu tăng cường huấn luyện
chuyên biệt theo vị trí, đặc biệt là các bài tập
phát triển khả năng chạy tốc độ cao, sprint lặp
lại và gia tốc/phanh gấp nhằm nâng cao hiệu
suất thi đấu và giảm nguy cơ chấn thương
(Bowen, 2020); (Harper, 2019) [4].

Tóm lại, nghiên cứu cung cấp dữ liệu chuẩn
mực đầu tiên tại CLB SHB Đà Nẵng FC, làm cơ
sở khoa học để ban huấn luyện điều chỉnh nội
dung huấn luyện, quản lý tải trọng và xây dựng
kế hoạch phát triển thể lực dài hạn.

KEÁT LUAÄN
Cầu thủ SHB Đà Nẵng FC có chỉ số di

chuyển trong trận đấu ở mức khá so với các giải
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Bóng đá chuyên nghiệp châu Á, với tổng quãng
đường trung bình đạt 7.128 ± 2.184 m/trận
(chuẩn hóa 90 phút: 8.347 ± 2.156 m), Tốc độ
tối đa 31,8 ± 3,1 km·h⁻¹; Tuy nhiên, khối lượng
Chạy tốc độ cao (HSR) và Chạy tốc độ tối đa
còn ở mức khiêm tốn (478 ± 265 m và 98 ± 82
m), đồng thời tồn tại sự khác biệt lớn giữa các
trận đấu và giữa các cầu thủ.

Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê theo vị trí
thi đấu (p < 0,001): Tiền vệ di chuyển quãng
đường nhiều nhất, trong khi tiền đạo và tiền đạo
cánh thể hiện ưu thế rõ rệt ở các chỉ số cường độ
cao (HSR và sprint). Khung điểm hiệu suất tổng
hợp (CPS) sơ bộ được xây dựng đã phân loại hiệu
quả các màn trình diễn (57,7% trung bình, 18,3%
tốt, 5,6% elite) và là công cụ thực tiễn, khách quan
hỗ trợ giám sát, phân loại và quản lý cầu thủ.
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Việc theo dõi vận động của VĐV trong trận đấu trở nên thuận tiện hơn 
khi áp dụng thiết bị GPS


